MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

Môn Vật lý 12

(Thời gian: 50 phút, 40 câu trắc nghiệm). 

	Tên Chủ đề
	Nhận biết

(Cấp độ 1)
	Thông hiểu

(Cấp độ 2)
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp

(Cấp độ 3)
	Cấp độ cao

(Cấp độ 4)
	

	Chương V. Sóng ánh sáng. (10 tiết)
	Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia hồng ngoại.

Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia tử ngoại.

Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của  tia X.
	Nêu được điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng.

Kể được tên của các vùng sóng điện từ kế tiếp nhau trong thang sóng điện từ theo bước sóng.
	Vận dụng được công thức  i = 
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 và CT xác định vị trí vân sáng vân tối để giải bài tập.
	Xác định bước sóng trong bề rộng giao thoa
	

	Số câu (điểm)

Tỉ lệ %
	4(1đ)

10%
	2(0.5đ)

5%
	4(1đ)

10%
	2(0.5đ)

5%
	12 (3đ)

30%

	Chương VI. 

Lượng tử ánh sáng. (7 tiết)
	Phát biểu được định luật về giới hạn quang điện
	Nêu được hiện tượng quang điện trong là gì.

Nêu được quang điện trở và pin quang điện là gì.
	Vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định luật về giới hạn quang điện.
	
	

	Số câu (điểm) 

Tỉ lệ %
	4(1đ)

10%
	2(0.5đ)

5%
	4(1đ)

10%
	2(0.5đ)

5%
	12 (3đ)

30%

	Chương VII.  Hạt nhân nguyên tử. (9tiết)
	Phát biểu được các định luật bảo toàn số khối, điện tích, động lượng và năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân.
	Viết cấu tạo hạt nhân.

Nêu được độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân là gì.


	Vận dụng được định luật bảo toàn số khối, điện tích, động lượng và hệ thức của định luật phóng xạ để giải một số bài tập.
	Tính được năng lượng tỏa ra hay thu vào trong phản ứng hạt nhân
	

	Số câu (điểm) 

Tỉ lệ %
	4(1đ)

10%
	4(1đ)

10%
	4(1đ)

10%
	4(1đ)

10%
	16 (4đ)

40%
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